
1/ NGÀNH: BÁO CHÍ K18

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ2057320101010 Trương Đức Hoàng Nam 28.01.2002 Yên Bái 2.67 135 Khá 5.73

2 DTZ2057320101005 Trần Danh Hưng Nam 14.01.2002 Hà Nam 2.84 135 Khá 6.73

2/ NGÀNH: DU LỊCH K18

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ2057810101017 Lương Thùy Linh Nữ 11.05.2002 Cao Bằng 3.21 135 Giỏi 8.07

3/ NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ K18

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ2057340401006 Hoàng Minh Phúc Nam 21.11.2002 Bắc Kạn 2.64 138 Khá 7.53

1 DTZ2057340401023 Đặng Minh Thắng Nam 29.01.2002 Thái Nguyên 2.50 137 Khá 7.87

4/ NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH K18

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ2057220201021 Phạm Thị Phương Nga Nữ 06.10.2002 Thái Nguyên 2.76 135 Khá 6.27

5/ NGÀNH: LUẬT K18

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTC

1 DTZ2057380101126 KHAMSAI HOVANSUNG Nam 10.02.1999 Lào 3.04 135 Khá 7.80

2 DTZ2057380101020 Ôn Chí Công Nam 12.03.2002 Thái Nguyên 2.33 135 Trung bình 7.73

3 DTZ2057380101015 Nguyễn Thu Thủy Nữ 31.08.2002 Thái Nguyên 2.56 135 Khá 7.00

6/ NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH K18

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP Điểm GDTCHọ và tên

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH XÉT SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K18 ĐỢT THÁNG 3 NĂM 2025 HỆ CHÍNH QUY (DỰ KIẾN)

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



1 DTZ2057810103007 Đỗ Văn Cường Nam 23.02.2002 Phú Thọ 2.61 135 Khá 7.67

2 DTZ2057810103666 Giàng A Giả Nam 01.01.2002 Lào Cai 3.19 135 Khá 7.60

3 DTZ2057810103027 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 18.05.2002 Thái Nguyên 3.34 135 Giỏi 5.87

Ấn định danh sách:  12 sinh viên

Số lượng

1 Xuất sắc 0

2 Giỏi 2

3 Khá 9

4 Trung Bình 1

5 Chưa đủ tích lũy 0

6
Tổng số sinh viên nộp 

đơn TN
12

Ghi chú: 

 - Hoàng Minh Phúc DL K18: Học học phần Phương pháp luận NCKH (3TC), Khung CTĐT 2TC, nâng tổng TCTL 138/137.

Xếp loại học tập:


